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STT Tên vị thuốc cổ truyền Nguồn
gốc Tên khoa học Nhóm

TCKT

Tiêu
chuẩn
chất

lượng

ĐVT
Đơn giá

(có VAT)
(VNĐ)

Ghi chú

1 Cảo bản Kg
2 cúc hoa vàng Kg
3 Bạch tiễn bì Kg
4 Cam thảo đất Kg
5 xạ đen Kg
6 xuyên tâm liên Kg
7 cam thảo dây Kg
8 diệp hạ châu đắng Kg
9 Bán biên liên Kg
10 hoàng liên Kg
11 mía dò Kg
12 la hán Kg
13 dây gắm Kg
14 Phật thủ Kg
15 Quất hồng bì Kg
16 Thiên nam tinh Kg
17 La bạc tử Kg
18 Toàn phúc hoa Kg
19 Bạch cương tàm Kg
20 Ngô công Kg
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21 Toàn yết Kg
22 Trân châu mẫu Kg
23 Bạch hoa xà Kg
24 Tạo giác thích Kg
25 Bạch cập Kg
26 Huyết dụ Kg
27 Đại phúc bì Kg
28 Thạch vĩ Kg
29 Thông thảo Kg
30 Cam toại Kg
31 Khiên ngưu (hắc sửu, Bạch sửu) Kg
32 Lô hội Kg
33 Bạch đậu khấu Kg
34 Lục thần khúc Kg
35 Hoàng tinh Kg
36 Miết giáp Kg
37 Quy bản Kg
38 Thỏ ty tử Kg
39 Mù u  Kg
40 Sử quân tử Kg
41 Xuyên luyện tử  Kg

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC
Kèm theo Phiếu yêu cầu xin báo giá ngày   tháng 12 năm 2022

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


